
Lý 
thuyết

Thực 
hành

1 TH01 24TH337 231080053 Nguyễn Thuỳ Mai An 27/10/2005 TP Hồ Chí Minh Nữ 8.5 6 7.25 Đạt Khá 23CSM1

2 TH02 24TH338 014900015 Lê Huỳnh Bảo Châu 14/04/2002 Bình Định Nam 9 3.75 6.38 Đạt Trung bình 20COT

3 TH03 24TH339 221080073 Phạm Thị Linh Chi 21/06/2004 Thanh Hoá Nữ 3.25 1.25 2.25 Không đạt Không đạt 22CSM

4 TH04 24TH340 211050002 Nguyễn Văn Chiến 02/05/2003 Thanh Hoá Nam 9.25 3 6.13 Đạt Trung bình 21CYS

5 TH05 24TH341 231080054 Phan Thị Bích Diễm 14/10/2005 Bình Thuận Nữ 6 3.5 4.75 Không đạt Không đạt 23CSM1

6 TH06 24TH342 211360031 Nguyễn Trà Đông 21/09/2003 Quảng Ngãi Nam 8 2 5 Không đạt Không đạt 21COT

7 TH07 24TH343 231080055 Trần Thị Duyên 08/12/2005 Bình Định Nữ 8.75 3.5 6.13 Đạt Trung bình 23CSM1

8 TH08 24TH344 211200013 Hà Thị Minh Hải 10/06/2003 Bình Phước Nữ 8 4 6 Đạt Trung bình 21CQT

9 TH09 24TH345 211020013 Phan Gia Hân 11/03/2003 TP Hồ Chí Minh Nữ 3 2 2.5 Không đạt Không đạt 21CDD

10 TH10 24TH346 231080057 Thị Hạnh 31/01/2004 Bình Phước Nữ 5 3 4 Không đạt Không đạt 23CSM1

11 TH11 24TH347 231080007 Nguyễn Thị Hậu 03/02/1993 Nghệ An Nữ 9.25 7 8.13 Đạt Giỏi 23CSM1

12 TH12 24TH348 221080086 Phạm Thị Hồng Hoa 28/06/2003 Phú Yên Nữ 4.25 4.5 4.38 Không đạt Không đạt 22CSM1

13 TH13 24TH349 221080064 Nguyễn Thị Huệ 10/08/2004 Bình Thuận Nữ 9 3 6 Đạt Trung bình 22CSM1

14 TH14 24TH350 211360050 Nguyễn Phúc Phi Hùng 14/07/2003 Phú Yên Nam 4 1.25 2.63 Không đạt Không đạt 21COT

15 TH15 24TH351 911100199 Nguyễn Thúy Huyên 21/06/2000 Quảng Ngãi Nữ 5.5 3 4.25 Không đạt Không đạt 19CSMB

16 TH16 24TH352 221080028 Nguyễn Thị Trúc Ly 10/08/2004 Bến Tre Nữ 4.25 3 3.63 Không đạt Không đạt 22CSM1

17 TH17 24TH353 014900080 Lê Nhật Minh 03/04/2001 Tiền Giang Nam 9.5 4.25 6.88 Đạt Trung bình 20COT

18 TH18 24TH354 221080027 Nguyễn Ngọc My 06/12/2004 Bến Tre Nữ 6 2.5 4.25 Không đạt Không đạt 22CSM

19 TH19 24TH355 014900032 Phạm Hữu Nghi 05/03/2002 Đồng Tháp Nam 8 5 6.5 Đạt Trung bình 20COT1

20 TH20 24TH356 221080078 Thái Thị Như 12/12/2004 Bình Định Nữ 7.75 4 5.88 Đạt Trung bình 22CSM

21 TH21 24TH357 231080117 Đa Lâm Hồng Bích Phượng 30/09/2005 Bình Thuận Nữ 4.75 3 3.88 Không đạt Không đạt 23CSM1

Ngày kiểm tra: 29/11/2024 Thời gian kiểm tra: 18h00 - 20h15 Thời gian ôn tập: từ 05/10/2024 đến 27/10/2024
Địa điểm kiểm tra: 172 Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIN HỌC ỨNG DỤNG VĂN PHÒNG NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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22 TH22 24TH358 211190007 Nguyễn Đỗ Như Quỳnh 20/10/2003 Kiên Giang Nữ 8.25 5 6.63 Đạt Trung bình 21CKT

23 TH23 24TH359 211050035 Nguyễn Ngọc Thanh 11/11/1999 Tây Ninh Nữ 8 4.25 6.13 Đạt Trung bình 21CYS

24 TH24 24TH360 231080077 Võ Thị Bích Thư 04/03/2005 Bình Thuận Nữ 6.5 4 5.25 Đạt Trung bình 23CSM

25 TH25 24TH361 911100116 Nguyễn Thị Hoài Thương 20/06/2001 Bến Tre Nữ 6.75 2.5 4.63 Không đạt Không đạt 19CSM

26 TH26 24TH362 231080079 Lê Thị Kiều Trang 05/08/2005 Tây Ninh Nữ 5.75 5 5.38 Đạt Trung bình 23CSM1

27 TH27 24TH363 221080092 Lê Đỗ Thanh Tuyền 20/12/2002 Bình Thuận Nữ 4.75 4 4.38 Không đạt Không đạt 22CSM

28 TH28 24TH364 211260003 Phan Huỳnh Thảo Uyên 09/06/2003 Bình Thuận Nữ 9.25 3.5 6.38 Đạt Trung bình 21CQM

29 TH29 24TH365 221080093 Đỗ Thị Phương Uyên 24/08/2004 TP Hồ Chí Minh Nữ 6 3.5 4.75 Không đạt Không đạt 22CSM1

30 TH30 24TH366 911500043 Ngô Đình Tường Vy 22/04/1991 Đồng Nai Nữ 8.25 5 6.63 Đạt Trung bình 19CTA

Tổng số thí sinh đạt: 16
Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 0 Tổng số thí sinh không đạt: 14
Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 30

            P. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2024

Bùi Ngọc Tố UyênThS. Phạm Thanh Bình ThS. Lê Thị Bích Thảo

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNGCHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA
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